
Số Ngày cấp

Đợt 1

1 Nguyễn Thị Trường 01/6/1971
KP Mỹ Điền,

 TT Tuy Phước
Vợ Hà Tấn Phú 19/9/1970

KP Mỹ Điền, 

TT Tuy Phước
27/12/2022 712 27/12/2022

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Từ Bảo Cung 13/9/1964
Tùng Giản, 

Phước Hòa
Con Nguyễn Thị Thơm 12/02/1926

Tùng Giản, 

Phước Hòa
20/12/2022 501 22/12/2022

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

3 Phan Hữu Quan 05/5/1993
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Con Phan Hữu Hòa 12/9/1948

Nho Lâm, Phước 

Hưng
25/11/2022 165 25/11/2022

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 7.000.000

Đợt 2

1 Nguyễn Trung Hiếu 07/02/1997
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Con Nguyễn Văn Nhựt 02/10/1966

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
31/01/2023 24 31/01/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1500000 8.500.000

2 Nguyễn Trung Hiếu 07/02/1997
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Con Lê Thị Thu Vân 21/9/1971

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
15/01/2023 09 16/01/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1500000 8.500.000 BTXH

3 Phan Thành Tuấn 24/3/1979
Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa
Em Phan Thành Tưởng 20/02/1963

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa
29/01/2023 19 01/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1500000 8.500.000

4 Nguyễn Văn Tuấn 12/8/1982
Phú Mỹ 1, 

Phước Lộc
Con Nguyễn Văn Hùng 1954

Phú Mỹ 1, 

Phước Lộc
17/11/2022 801 17/11/2022

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 7.000.000

5 Lê Thanh Duy 29/3/1990
Đại Tín, Phước 

Lộc
Con Nguyễn Thị Lăng 01/01/1961

Đại Tín, Phước 

Lộc
11/01/2023 06 12/01/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 7.000.000

Đợt 3

1 Hà Việt Long 10/11/1976
An Hòa 2, 

Phước An
Cháu Trần Văn Chính 04/7/1955

Ngọc Thạnh 1, 

Phước An
02/02/2023 53 03/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Man Minh Mẫn 21/8/1992
Ngọc Thạnh 2, 

Phước An
Con Phan Thị Mỹ Dung 01/7/1967

Ngọc Thạnh 2, 

Phước An
16/02/2023 94 16/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 4

Tổng 

cộng 

(đồng)

Quan 

hệ với 

người 

từ trần

Số 

TT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Ngày từ 

trần

Họ và tên

Đối tượng từ trần
Nơi ở hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

PHỤ LỤC

(kèm theo Báo cáo số  523 / BC-UBND ngày 14 /12/2023 của UBND huyện)

Trích lục khai 

tử
Đơn vị thực hiện hỏa tángĐịa chỉ

Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người sử dụng dịch vụ hỏa táng người chết tại cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định
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1 Trần Kế 20/4/1958
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Cha Trần Hữu Tài 05/01/1988

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
22/02/2023 64 22/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Mang Thành Tôn 12/02/1957
KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
Em Mang Thị Đô 20/10/1953

KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
05/3/2023 78 06/3/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

3 Trần Ngọc Hiếu 08/8/1960
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Cháu Bùi Thị Yên 04/12/1925

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
11/01/2023 07 12/01/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

4 Nguyễn Trọng Quang 26/01/1970
Phục Thiện, 

Phước Quang
Con Đặng Thị An 18/01/1946

Phục Thiện, 

Phước Quang
07/3/2023 34 08/3/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 5

1 Nguyễn Thị Thu Hà 16/6/1964
KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
Vợ Võ Văn Trọng 1965

KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
19/02/2021 66 22/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

2 Phan Thanh Hải 15/7/1986
KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
Con Phan Thanh Giảng 20/02/1960

KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
14/02/2023 12 14/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

3 Phan Ngọc Tân 16/4/1989
KP Luật Lễ, TT 

Diêu Trì
Con Phan Ngọc Thanh 29/01/1969

KP Luật Lễ, TT 

Diêu Trì
16/02/2023 61 16/02/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 6

1 Trương Thị Bích Phượng 08/9/1971
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Em

Trương Thị Tuyết 

Nhung
10/12/1970

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
08/5/2023 43 09/4/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

2 Trần Thái Hòa 12/12/1976
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Con Trần Đức Tâm 20/5/1944

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
17/5/2023 182 18/5/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

1 Lê Ngọc Lâm 09/6/1953
Phường Lê Lợi, 

TP Quy Nhơn
Cháu Lê Thị Hậu 07/10/1933

Tùng Giản, 

Phước Hòa
28/4/2023 163 12/5/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

Đợt 7

1 Phạm Thị Mỹ Dung 20/10/1985
Nhơn Hội,

 TP Quy Nhơn
Cháu Đoàn Thị Thang 08/8/1951

Kim Tây,

 Phước Hòa
01/6/2023 209 02/6/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

1 Nguyễn Văn Mực 01/01/1972 Ngọc Thạnh 1 Con Nguyễn Thị Trọng 30/3/1965 Ngọc Thạnh 1 09/6/2023 338 09/6/2023
Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 8
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1 Diệp Vinh Quang 02/5/1970
Đại Hội, 

Phước An
Con Trần Thị Kiều Thu 10/5/1950

Đại Hội, 

Phước An
15/6/2023 357 16/6/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Lê Nguyễn Đại Phong 19/11/1981

KP Công 

Chánh, TT Tuy 

Phước

Cháu Đinh Thị Bông 30/11/1956
KP Công Chánh, 

TT Tuy Phước
08/6/2023 306 08/6/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 9

1 Nguyễn Đình Chơi 20/8/1967
Đại Tín,

 Phước Lộc
Chồng Văn Thị Bình 06/11/1972

Đại Tín,

 Phước Lộc
04/8/2023 481 07/8/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng  

An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 10

1 Trần Thị Tuyết Hồng 01/01/1962
Phụng Sơn, 

Phước Sơn
Vợ

Đinh Thanh 

Phương
21/01/1960

Phụng Sơn, 

Phước Sơn
29/8/2023 134 30/8/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

2 Nguyễn Xuân Phương 18/7/1963
Thành phố 

Quy Nhơn
Rể Lê Thị Nhượng 25/4/1944

Tùng Giản, 

Phước Hòa
08/9/2023 349 12/9/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

3 Lê Đình Thuận 02/8/1981
Phổ Đồng, 

Phước Thắng
Con Lê Sự 01/01/1928

Phổ Đồng, 

Phước Thắng
28/8/2023 347 13/9/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

4 Nguyễn Anh Kiệt 24/7/1967
Trung Tín 2, 

TT Tuy Phước
Cháu

Nguyễn Minh 

Thôm
10/01/1959

Trung Tín 2, TT 

Tuy Phước
22/8/2023 449 23/8/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

5 Nguyễn Quang Huy 13/5/1988
Mỹ Điền,

 TT Tuy Phước
Rể Đoàn Thị Ba 12/6/1958

Mỹ Điền,

 TT Tuy Phước
24/8/2023 477 05/9/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 11

1 Nguyễn Minh Phụng 28/3/1973
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Con Nguyễn Văn Thông 01/02/1943

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
19/8/2023 84 21/8/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH

2 Nguyễn Thị Liễu 03/6/1970
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Vợ Đoàn Ngọc Dũng 18/02/1974

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
13/9/2023 93 14/9/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

3 Đỗ Thị Thúy Hà 29/01/1999
KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
Con Đỗ Văn Hải 15/10/1970

KP Vân Hội 1, 

TT Diêu Trì
12/9/2023 520 22/9/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

4 Trần Thị Kim Hương 03/7/1968
KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
Chị Trần Đình Quynh 10/10/1976

KP Vân Hội 2, 

TT Diêu Trì
06/10/2023 110 09/10/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

5 Trần Thị Phấn 22/11/1965 TP Quy Nhơn Con Nguyễn Thị Chín 20/12/1936
Ngọc Thạnh 2, 

Phước An
07/10/2023 480 09/10/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000 BTXH
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6 Trần Văn Hùng 02/8/1978
Phú Mỹ 1, 

Phước Lộc
Em Trần Thị Kim Hòa 06/12/1954

Phú Mỹ 1, 

Phước Lộc
08/10/2023 131 10/10/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 7.000.000 BTXH

Đợt 12

1 Bùi Thị Nga 25/9/1965
Ngọc Thạnh 2, 

Phước An
Chị Bùi Long Vân 01/11/1967

Ngọc Thạnh 2, 

Phước An
16/5/2023 310 22/5/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Hồ Anh Thọ 01/3/1976
Hanh Quang,

 Phước Lộc
Con Hồ Văn Hóa 01/01/1948

Hanh Quang,

 Phước Lộc
16/10/2023 140 25/10/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 7.000.000

Đợt 13

1 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 18/8/1995
Hữu Thành, 

Phước Hòa
Cháu

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
25/8/1965

Hữu Thành, 

Phước Hòa
19/10/2023 410 27/10/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Võ Ngọc Bảo 02/10/1996
Tư Cung, Phước 

Thắng
Cháu Nguyễn Thị Trí 10/02/1946

Tư Cung, Phước 

Thắng
16/10/2023 405 28/10/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

3 Trần Thị Bé 12/7/1965
Tân Thuận, 

Phước Thuận
Mẹ Lê Hồng Nhã Vy 07/02/2000

Tân Thuận, 

Phước Thuận
31/10/2023 512 02/11/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 14

1 Đỗ Văn Tiên 30/11/1993 Quy Nhơn Con Nguyễn Thị Lệ Thu 07/3/1968
Lạc Điền,

 Phước Thắng
20/11/2023 432 23/11/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

2 Trần Đình Liêm 15/5/1968
Tùng Giản, 

Phước Hòa
Em Trần Thị Hạnh 04/4/1958

Tùng Giản, 

Phước Hòa
05/9/2023 442 10/11/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

Đợt 15

1 Trương Thị Mai Hoa 20/3/1992
An Hòa 2, 

Phước An
Con

Trương Xuân 

Hướng
03/02/1948

An Hòa 2, 

Phước An
16/11/2023 548 29/11/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 7.000.000

1 Nguyễn Thị Hơn 01/01/1978
Hanh Quang, 

Phước Lộc
Vợ

Nguyễn Thành 

Quang
04/9/1970

Hanh Quang, 

Phước Lộc
18/11/2023 151 21/11/2023

Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 An Viên An Lộc Phát
7.000.000 1.500.000 8.500.000

315.000.000 58.500.000 373.500.00045 đối tượngTổng cộng
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